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Alternative care chăm sóc thay thế

Amount số tiền

Annual salary tiền lương hàng năm

Application process xử lý đơn

Bronze đồng

Community organization tổ chức cộng đồng

Compare and shop for health plans so sánh và mua chương trình bảo hiểm y tế 

Cost-sharing assistance trợ giúp chia sẻ chi phí

Coverage phạm vi bảo hiểm

Doctor visits thăm khám bác sĩ

Each month mỗi tháng

Emergency room care chăm sóc tại phòng cấp cứu

Emergency room visits vào phòng cấp cứu

Enrollment đăng ký

Enroll, renew or change your plan đăng ký, gia hạn hoặc thay đổi chương trình bảo hiểm y tế

Family size quy mô gia đình

Financial assistance calculator máy tính trợ giúp tài chính

Financial help trợ giúp tài chính 

Financial statement báo cáo tài chính 

Gold vàng

Health condition tình trạng sức khỏe

Health insurance bảo hiểm y tế 

Health insurance carrier người có bảo hiểm y tế

Health insurance plans chương trình bảo hiểm y tế

Healthy Kids Healthy Kids

Hospital stays nằm viện

Household members các thành viên trong hộ gia đình

Immigration documentation hồ sơ di trú

Income thu nhập
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Income tax owed for the year thuế thu nhập phải trả trong năm

Insurance agent nhân viên bảo hiểm     

Insurance company công ty bảo hiểm

Insurance plan information thông tin chương trình bảo hiểm

Internal Revenue Service (IRS) Nội bộ Thuế vụ (IRS)

Language assistance hỗ trợ về ngôn ngữ

Low or no-cost health insurance bảo hiểm y tế chi phí thấp hoặc miễn phí

Maternity care chăm sóc sản phụ

Maximum yearly income thu nhập hàng năm tối đa

Medical and dental insurance bảo hiểm y tế và răng miệng   

Medical and dental options lựa chọn y tế và răng miệng  

Medical bills hóa đơn y tế

Medical care chăm sóc y tế

Mental health services dịch vụ sức khỏe tâm thần

Monthly bill hóa đơn hàng tháng

Monthly premium payment khoản thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng

Oregon Health Plan (OHP) Chương Trình Y Tế Oregon

Paper application đơn bằng giấy

Pay stub phiếu lương 

Pay for coverage trả tiền bảo hiểm

People living in Oregon (used instead of saying 
“Oregonians,” “residents” or “citizens”)

người dân sống ở Oregon

Platinum bạch kim 

Pre-existing conditions tiền sử bệnh lý

Premium phí bảo hiểm

Prescriptions toa thuốc 

Preventive care chăm sóc phòng bệnh

Protect your health bảo vệ sức khỏe của quý vị

Qualify (to qualify) đủ điều kiện (hội đủ điện kiện)

Qualify for tax credits đủ điều kiện cho tín dụng thuế

Quality health coverage bảo hiểm y tế chất lượng

Recalculate tính toán lại

Residency card thẻ cư trú 

Self-employment records hồ sơ làm chủ của mình 



Sign up now! đăng ký ngay bây giờ!   

Silver bạc 

Small business tax credit tín dụng thuế cho doanh nghiệp nhỏ

Small business cơ sở kinh doanh nhỏ

Social security number số an sinh xã hội

Take the tax credit later lấy tín dụng thuế sau này

Take the tax credit now lấy tín dụng thuế ngay bây giờ  

Tax preparer người khai thuế   

Tax return tờ khai thuế

Tax-exempt organizations tổ chức được miễn thuế

Taxable organizations tổ chức chịu thuế

Toll-free miễn phí

Vision coverage phạm vi bảo hiểm thị lực

This glossary of terms is not intended for distribution.

This glossary captures key terms and phrases that are used in the materials so that we all use consistent terms. 
As materials are tested and refined by community partners, the glossaries will be updated.


